
MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY 

1 Chào cờ Toán T. Ánh Văn C.Nhụy Địa C. Điệp Toán T. Ánh Lý T.Huyến

2 GDCD C.Điệp Toán T. Ánh Văn C.Nhụy Tiếng anh C. Phi Toán T. Ánh CN C. Hạnh

3 Văn C.Nhụy Tin học C. Thảo Sinh T.Tân Tiếng anh C. Phi Sử K.Huệ HĐNGLL T.Hải

4 Văn C.Nhụy CN Hạnh Mĩ thuật T.Tuấn anh Tin học C. Thảo Sinh T.Tân SHL T.Hải

5 Tiếng anh C. Phi Âm nhạc T.Hải
1 Chào cờ Văn C.Nhụy Tin học C. Thảo Tiếng anh C. Phi Tiếng anh C. Phi Âm nhạc T.Hải

2 Toán T. Ánh Văn C.Nhụy Lý T.Huyến CN Hạnh Tiếng anh C. Phi Sử K.Huệ

3 Toán T. Ánh CN Hạnh GDCD C.Điệp Toán T. Ánh Văn C.Nhụy HĐNGLL C. Hạnh

4 Sinh T.Tân Địa C. Điệp Sinh T.Tân Toán T. Ánh Văn C.Nhụy SHL C. Hạnh

5 Tin học C. Thảo Mĩ thuật T.Tuấn anh
1 Chào cờ Văn K.Huệ Toán C. Trâm Sinh C.Hồng Văn K.Huệ Sử P.Huệ

2 Sinh C.Hồng Văn K.Huệ Toán C. Trâm Địa C. Điệp Văn K.Huệ Mĩ thuật T.Tuấn anh

3 Toán C. Trâm Địa C. Điệp Tiếng anh C.Thủy Sử P.Huệ Lý T.Huyến HĐNGLL K.Huệ

4 Toán C. Trâm Tiếng anh C.Thủy Tiếng anh C.Thủy CN Hạnh Âm nhạc T.Hải SHL K.Huệ

5 GDCD T. Vít

1 Chào cờ Sinh C.Hồng Sử P.Huệ Toán C. Trâm Lý T.Huyến Mĩ thuật T.Tuấn anh

2 CN Hạnh GDCD T. Vít Địa C. Điệp Toán C. Trâm Sử P.Huệ Địa C. Điệp

3 Văn K.Huệ Toán C. Trâm Văn K.Huệ Sinh C.Hồng Tiếng anh C.Thủy HĐNGLL T.T.Anh

4 Văn K.Huệ Toán C. Trâm Văn K.Huệ Tiếng anh C.Thủy Tiếng anh C.Thủy SHL T.T.Anh

5 Âm nhạc T.Hải

1 Chào cờ Tiếng anh C. Phi GDCD T. Vít Văn P.Huệ Toán C. Trâm CN C.Hạnh

2 Văn P.Huệ Tiếng anh C. Phi Sinh C.Hồng Văn P.Huệ Toán C. Trâm Tiếng anh C. Phi

3 Văn P.Huệ Sử K.Huệ Toán C. Trâm Địa T. Vít Sinh C.Hồng HĐNGLL P.Huệ

4 Lý T.Huyến Hóa T.Tân Toán C. Trâm Hóa T.Tân Địa T. Vít SHL P.Huệ

5 Mĩ thuật T.Tuấn anh

1 Chào cờ Sử P.Huệ Lý T.Huyến CN C.Hạnh Sử P.Huệ GDCD C. Điệp

2 Văn C.Nhụy Hóa C.Hồng Tiếng anh C.Thủy Sinh T.Tân Hóa C.Hồng Lý T.Huyến

3 Tiếng anh C.Thủy Văn C.Nhụy Toán T. Ánh Văn C.Nhụy Toán T. Ánh HĐNGLL/HN C. Điệp/T.Đặng

4 Tiếng anh C.Thủy Văn C.Nhụy Toán T. Ánh Văn C.Nhụy Toán T. Ánh SHL C. Điệp

5 Sinh T.Tân Địa T. Vít

Chú ý: tiết HĐNG thực 2 tuần/1 tiết (tuần chẵn)

(Đã ký )

Hoàng Ngọc Đặng

Người lập
Đăk Long, ngày 15 tháng 02 năm 2019
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TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY 
1 BDHSG Văn C.Nhụy Vật lý T.Huyến Toán T. Ánh 
2 BDHSG Văn C.Nhụy Thể dục T.Nam Toán T. Ánh 

3 BDHSG Tiếng anh C. Phi Thể dục T.Nam Tiếng anh C. Phi
4
1 BDHSG Tiếng anh C. Phi Toán T. Ánh Văn C.Nhụy
2 BDHSG Tiếng anh C. Phi Thể dục T.Nam Văn C.Nhụy

3 BDHSG Vật lý T.Huyến Thể dục T.Nam Toán T.Ánh
4
1 Văn K.Huệ CN C.Hạnh Tin học C. Thảo Toán C.Trâm BDHSG

2 Văn K.Huệ Thể dục T.Nam Tiếng anh C.Thủy Toán C.Trâm BDHSG

3 Vật lý T.Huyến Thể dục T.Nam Tiếng anh C.Thủy Tin học C.Thảo BDHSG

4
1 Vật lý T.Huyến Toán C. Trâm Văn K.Huệ CN C.Hạnh BDHSG

2 Tiếng anh C.Thủy Thể dục T.Nam Văn K.Huệ Tin học C.Thảo BDHSG

3 Tiếng anh C.Thủy Thể dục T.Nam Tin học C. Thảo Toán C.Trâm BDHSG

4
1 Tiếng anh C. Phi Âm nhạc T.Hải Văn P.Huệ Tiếng anh C. Phi BDHSG

2 Tin học C. Thảo Toán C. Trâm Văn P.Huệ Thể dục T.Nam BDHSG

3 Tin học C. Thảo Toán C. Trâm Hóa T.Tân Thể dục T.Nam BDHSG

4
1 Mĩ thuật T.Tuấn anh Hóa C.Hồng Văn C.Nhụy Tin học C.Thảo BDHSG

2 Thể dục T.Nam Tin học C.Thảo Toán T.Ánh Tiếng anh C.Thủy BDHSG

3 Thể dục T.Nam Văn C.Nhụy Toán T.Ánh Tiếng anh C.Thủy BDHSG

4

Thời khóa biểu này thực hiện vào buổi chiều!
Tiết 01 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

(Đã ký )

Hoàng Ngọc Đặng

  Đăk Long, ngày 15 tháng 02 năm 2019
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
(Áp dụng từ ngày 18 tháng 02 năm 2019)

LỚP TIẾT 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


